
STT Tên đơn vị Tỉnh/Thành phố Lĩnh vực Sản phẩm

1 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) Hồ Chí Minh

Hóa chất, phân bón 
và các sản phẩm 
phục vụ sản xuất 

nông nghiệp NPK Phú Mỹ

2 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng Hàng gia dụng
Các sản phẩm ống 
nhựa Tiền Phong

3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Bình Dương Vật liệu xây dựng

Tôn hoa sen, ống 
kẽm hoa sen, ống 

nhựa hoa sen

4 Công ty Cổ phần Traphaco Hà Nội

Hóa mỹ phẩm; 
Dược phẩm; Thiết 

bị y tế Boganic

5 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Hải Phòng

Nhiên liệu, nguyên 
liệu phục vụ tiêu 
dùng và sản xuất 

trong nước
Sơn chống cháy - 

Sơn Hải Phòng

6 Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco) Hà Nội
Đồ uống; Thực 
phẩm chế biến Bia Hà Nội

7 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) Hồ Chí Minh
Sản xuất và kinh 

doanh ô tô Xe Bus

8 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) Hồ Chí Minh

Hóa chất, phân bón 
và các sản phẩm 
phục vụ sản xuất 

nông nghiệp
N48 Plus - Đạm Cà 

Mau

9 Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi

Nhiên liệu, nguyên 
liệu phục vụ tiêu 
dùng và sản xuất 

trong nước Xăng E5

10 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Quảng Ngãi
Đồ uống; Thực 
phẩm chế biến

Sữa đậu nành 
Vinasoy

TOP 10 SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU VIỆT XUẤT SẮC 
HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"



STT Tên đơn vị Tỉnh/Thành phố Dịch vụ 

1 Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Hồ Chí Minh
Bán lẻ (hệ thống siêu thị 

Coopmart)

2 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce Hà Nội

Bán lẻ (hệ thống siêu thị 
và chuỗi cửa hàng bán lẻ 

VinMart)

3
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
(VietinBank) Hà Nội Tài chính Ngân hàng 

4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI Hà Nội
Kinh doanh 

(trang sức DOJI)

5 Công ty Cổ phần Sữa TH Nghệ An

Kinh doanh (hệ thống bán 
lẻ sản phẩm sữa và các sản 

phẩm từ sữa TH)

6 Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV Gas) Hồ Chí Minh
Kinh doanh 

(các sản phẩm khí)

7 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Phú Thọ

Kinh doanh (Hệ thống 
phân phối sản phẩm 

NPK - S các loại, Lân 
nung chảy, Super Lân)

8 Tổng Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai Kinh doanh (tổng hợp)

9 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến Hồ Chí Minh
Kinh doanh (hệ thống bán 

lẻ sản phẩm may mặc)

10 Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam – VNSteel Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh doanh (hệ thống bán 

lẻ sản phẩm thép)

TOP 10 DOANH NGHIỆP CÓ DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT XUẤT SẮC 
HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"



STT Tên đơn vị Tỉnh/Thành phố
A. SẢN PHẨM
I. ĐỒ UỐNG; THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

1 Công ty Cổ phần Ba Huân Hồ Chí Minh
2 Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản Hồ Chí Minh
3 Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa Đồng Nai
4 Công ty Cổ phần Nguyên Thanh Hương Hồ Chí Minh
5 Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai Đồng Nai
6 Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị Quảng Trị
7 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tân Quang Minh Hồ Chí Minh
8 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương Hải Dương
9 Công ty Cổ phần Sài Gòn Food Hồ Chí Minh

10 Công ty Lương thực Tiền Giang Tiền Giang
11 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket Hồ Chí Minh
12 Công ty TNHH Một thành viên TNI Hồ Chí Minh
13 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco Hồ Chí Minh
14 Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh Hà Nội
15 Công ty TNHH Một thành viên Trà Tâm Lan Tây Ninh
16 Công ty Cổ phần Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu Nghệ An
17 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long Hà Nội
18 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai
19 Công ty Cổ phần Chè Hà Thái – Thái Nguyên Thái Nguyên
20 Công ty TNHH San Hà Hồ Chí Minh
21 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn Hồ Chí Minh
22 Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương Hà Nội
23 Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu Quảng Ninh

TOP DOANH NGHIỆP THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU
HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"



24 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng Thái Bình
25 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình Thái Bình
26 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi Đồng Tháp

II. HÀNG GIA DỤNG
27 Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh Quảng Ninh
28 Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp Hà Nội

III. DỆT MAY; DA GIÀY
29 Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty 28 Hồ Chí Minh
30 Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ Đà Nẵng
31 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên
32 Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 Đà Nẵng
33 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q Đà Nẵng
34 Công Ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta Thanh Hóa

IV. HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN DÂN DỤNG
35 Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng Hải Phòng
36 Công ty TNHH Một thành viên Quang điện – Điện tử Hà Nội
37 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng Hải Phòng

38
Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – 
Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Trung Đà Nẵng
V. NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

39 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Hậu Giang
40 Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex Hà Nội
41 Công ty Xăng dầu B12 Quảng Ninh
42 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Kon Tum
43 Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Vít Việt Hồ Chí Minh
44 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Bình Dương
45 Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu Hà Nội
46 Công ty TNHH Cơ khí Đúc Toàn Thắng Nam Định

VI. HÓA CHẤT, PHÂN BÓN VÀ CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP

47 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) Hà Nội



48 Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát Hải Dương
49 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Phú Thọ

VII. HÓA MỸ PHẨM; DƯỢC PHẨM; THIẾT BỊ Y TẾ
50 Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Lâm Đồng
51 Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim Cần Thơ
52 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình Hà Nội
53 Công ty TNHH Đông dược Xuân Quang An Giang
54 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco Tiền Giang

VIII. THIẾT BỊ GIÁO DỤC, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
55 Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - FAHASA Hồ Chí Minh

IX. VẬT LIỆU XÂY DỰNG
56 Công ty Cổ phần Thép TVP Long An
57 Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn Hà Nội
58 Công ty TNHH Đại Nam Hưng Yên

B. DỊCH VỤ
I. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI, BÁN BUÔN, BÁN LẺ

59 Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội Hà Nội
60 Công ty TNHH Đầu tư – Đa ngành Thành Lợi Huế
61 Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh Huế
62 Công ty TNHH Diến Hồng Quảng Bình
63 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng Cao Bằng

II. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
64 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Hà Nội
65 Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín Cao Bằng
66 Doanh nghiệp Tư nhân Vàng Kim Hương An Giang
67 Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC Hà Nội

III. DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
68 Viettel Phú Thọ - Chi nhánh Tập đoàn Viến thông Quân đội Phú Thọ

IV. DỊCH VỤ DU LỊCH
69 Hương Anh Tourist - Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn Hà Nội

V. DỊCH VỤ LOGISTICS



70 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh Lào Cai
VI. DỊCH VỤ Y TẾ; GIÁO DỤC

71 Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh
VII. DỊCH VỤ KHÁC

72 Tổng công ty 789                                             Hà Nội
73 Tổng công ty Thành An Hà Nội
74 Công ty TNHH Tài Tiến Đồng Nai
75 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lan Thanh Hồ Chí Minh
76 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn Hà Nội
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